PHỤ LỤC
Báo cáo tình hình triển khai 
 Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hưng Yên
(Kèm theo Công văn số:        / VPUBND-TTHN ngày       /4/2022
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. Thông tin chung
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hưng Yên
- Họ và tên cán bộ thực hiện báo cáo: Bùi Mạnh Hà
- Chức vụ: Giám đốc 
- Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh
- Điện thoại di động: 0912708989
- Thư điện tử:bmha@hungyen.gov.vn
- Đã ban hành Đề án/Kế hoạch/Chương trình phát triển đô thị thông minh:

( Đã ban hành        
 Đang xây dựng

 Chưa ban hành

- Đã ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh:

( Đã ban hành        
 Đang xây dựng

 Chưa ban hành

II. Tình hình triển khai Trung tâm IOC

1. Đối với Trung tâm IOC cấp tỉnh:

 Đã triển khai        
( Đang triển khai

 Chưa triển khai

Trường hợp đã triển khai:

- Hình thức triển khai:
( Thí điểm       

 Chính thức

- Thời điểm đưa vào khai thác, vận hành: Dự kiến tháng 7/2022
- Đơn vị chủ trì triển khai:

- Đã ban hành các văn bản phục vụ vận hành Trung tâm IOC: 

+ Số ký hiệu, ngày văn bản, trích yếu: ……………………………
+ Số ký hiệu, ngày văn bản, trích yếu: ……………………………

- Kinh phí triển khai: …………….. đồng (VNĐ).
- Nguồn kinh phí:

( Ngân sách

( Thí điểm bằng chi phí của doanh nghiệp


 Tài trợ của doanh nghiệp

2. Đối với Trung tâm IOC cấp đô thị thuộc tỉnh:

  Đã triển khai        
( Đang triển khai

 Chưa triển khai

Trường hợp đã triển khai:
- Đã triển khai Trung tâm IOC tại bao nhiêu đô thị thuộc tỉnh: 01
- Kinh phí triển khai: …………….. đồng (VNĐ).

- Nguồn kinh phí:

(  Ngân sách

( Thí điểm bằng chi phí của doanh nghiệp


 Tài trợ của doanh nghiệp

III. Mô hình, chức năng, tính năng kỹ thuật của Trung tâm IOC cấp tỉnh
1. Mô hình tổng thể Trung tâm IOC:
Mô hình tổng thể (Hình vẽ và thuyết minh ngắn gọn các thành phần):
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- Chính sách quản trị, điều hành: Quản lý nhà nước bằng hình thức tập trung tại một điểm (trung tâm giám sát điều hành thông minh); tất cả các chức năng; các phần mềm ứng dụng; các cơ sở dữ liệu của các đơn vị… đều được kết nối, chia sẻ tại đây.

- Hệ thống điều hành trung tâm: Là “trái tim” kết nối, tổng hợp giúp cho lãnh đạo giám sát, chỉ huy và điều hành các hoạt động của tỉnh. Trung tâm điều hành có thể kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, cung cấp dữ liệu, xử lý sự cố khẩn cấp và điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh nhất.
- Nền tảng tích hợp: Là nơi tích hợp các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh với các hệ thống bên ngoài.
- Nguồn dữ liệu: Gồm các ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành, quản lý thực hiện các mục tiêu chức năng của trung tâm điều hành thông tin. Các ứng dụng này đều phải tích hợp qua nền tảng tích hợp để thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu.
- Phân tích, tổng hợp dữ liệu: Là thành phần ứng dụng cho phép phân tích và làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu được thu thập, xử lý, mô hình hóa và tổ chức dữ liệu trong kho dữ liệu để phục vụ cung cấp dữ liệu hoặc các kết quả phân tích và chia sẻ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
- Trực quan hoá: Cung cấp các giao diện hiển thị trực quan hóa thông tin trạng thái, tiến độ thực hiện, tra cứu tìm kiếm... báo cáo của các cấp thực hiện; Cung cấp các phương thức hiển thị trực quan số liệu báo cáo, số liệu thống kê hiển thị trên hệ thống hiển thị vật lý; Cho phép người sử dụng lập/khai báo các số liệu thống kê và báo cáo theo biểu mẫu theo quy định và định nghĩa sẵn trong ứng dụng.

2. Đánh giá mức độ phù hợp các thành phần ICT của Trung tâm IOC cấp tỉnh đã triển khai với kiến trúc ICT phát triển ĐTTM đã ban hành:
- Về hạ tầng:


( Phù hợp
 Phù hợp một phần 
 Không phù hợp 

- Về dữ liệu:
(Phù hợp
 Phù hợp một phần 
 Không phù hợp 

- Cácdịch vụ triển khai:
(Phù hợp
 Phù hợp một phần 
 Không phù hợp 

3. Đánh giá mức độ phù hợp của Trung tâm IOC cấp tỉnh đã triển khai với hướng dẫn tại Văn bản số 213/THH-CPĐT ngày 03/3/2021:
3.1. Về nguyên tắc:
	Khả năng mở rộng:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp 

	Công nghệ tiên tiến:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Tính module hóa:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Tính thống nhất:
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Độ ổn định:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Độ tin cậy:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	An toàn và bảo mật:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Hiệu năng:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Vận hành và quản trị hiệu quả:
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Bảo vệ chi phí đầu tư:
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp


3.2. Đánh giá mức độ phù hợp các chức năng theo mô hình kiến trúc tổng thể của Trung tâm IOC cấp tỉnh:

	Lớp Người sử dụng và Kênh giao tiếp

	Người dùng:  
	( Lãnh đạo tỉnh, thành phố

( Cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ   

( Cán bộ quản trị hệ thống 

( Người dân       
( Doanh nghiệp

	Kênh giao tiếp
	( Giao diện cổng Thư điện tử   

( Giao tiếp đa kênh Điện thoại/Fax  
( Khác

	Lớp Nghiệp vụ

	Các thành phần
	( Giám sát, cảnh báo
( Chỉ đạo, điều hành   

( Phân tích và xử lý dữ liệu 

( Quản lý chỉ số hiệu suất (KPIs)       

( Quản lý quy tắc sự kiện

( Quản lý quy trình nghiệp vụ

( Báo cáo thống kê

	Lớp Ứng dụng

	a) Hệ thống điều hành trung tâm:

- Cổng thông tin điều hành:         ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Giám sát, cảnh báo: ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Quản lý các chỉ số hiệu suất:     ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Quản lý quy trình:                      ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Chỉ đạo điều hành:                     ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Khác (ghi cụ thể): 


	b) Phân tích, xử lý dữ liêu:

- Phân tích, xử lý dữ liệu:        ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Hỗ trợ ra quyết định:             ( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	

	c) Báo cáo và số liệu thống kê:

- Lập/ Khai báo số liệu thống kê: 

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Xây dựng các biểu mẫu thống kê: 

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Thiết lập quy trình cho số liệu thống kê và báo cáo: 

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Cung cấp các phương thức hiển thị trực quan:

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

- Kết xuất báo cáo thông minh từ các nguồn dữ liệu:

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	d) Các ứng dụng quản lý hạ tầng CNTT:

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	đ)Ứng dụng khác theo nhu cầu (ghi cụ thể): 



	Lớp Dữ liệu

	a) Cơ sở dữ liệu (CSDL)
	 CSDL cổng thông tin điều hành

( CSDL báo cáo, dữ liệu phân tích  

( CSDL của các ứng dụng trong IOC            

 CSDL bản đồ (GIS)   

 CSDL người dùng (LDAP)(CSDL khác

	Nguồn dữ liệu đầu vào:
	(  Hệ thống dứng dụng/CSDL theo lĩnh vực quản lý hoặc các hệ thống thông tin (HTTT)/CSDL dùng chung của Bộ, ngành, địa phương

( Dữ liệu sẵn có cần được nhập liệu hoặc nhập liệu dựa trên các tệp (file) dữ liệu theo chuẩn vào IOC 

( Các dữ liệu do công dân cung cấp           

( Các dữ liệu thu thập từ mạng xã hội 

 Các dữ liệu thu thập từ các thiết bị cảm bieestn IOT    

(Các dữ liệu được cung cấp từ các HTTT/CSDL có liên quan   

	b) Nền tảng dữ liệu
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Lớp Tích hợp

	Sẵn sàng tích hợp ứng dụng, dữ liệu và các loại thiết bị khác nhau:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Có khả năng nhanh chóng tạo ra các bộ kết nối (adapters) giúp tích hợp các nguồn dữ liệu, ứng dụng hay thiết bị:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Gắn kết Chính quyền điện tử/Chính quyền số với Đô thi thông minh và Khả năng kế thừa, mở rộng để tận dụng tối đa các thành phần tích hợp, kết nối đã có:
	( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Lớp Hạ tầng CNTT

	Hạ tầng kết nối mạng:

(Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Hạ tầng tính toán:

( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Hạ tầng lưu trữ:

(Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Hạ tầng vật lý Trung tâm dữ liệu (hoặc phòng máy chủ):

( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Hạ tầng Trung tâm điều hành IOC:

( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Thiết bị IOT:

( Phù hợp    Phù hợp một phần  Không phù hợp

Hạ tầng, thiết bị khác (ghi cụ thể):



	Lớp An toàn thông tin (ATTT)

	Bảo đảm ATTT chuyên nghiệp 04 lớp:
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Xây dưng và triển khai các giải pháp ATTT bảo đảm kết hợp hài hòa, đầy đủ 03 yếu tố theo hướng dẫn:
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Lớp Chính sách quản trị, điều hành

	Các chính sách, văn bản quy định về công tác tổ chức quản trị, điều hành:

 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp

	Các HTTT/CSDL khác bên ngoài

	HTTT/CSDL đã được dầu tư, được IOC kế thừa/tận dụng/tái sử dụng
	 Phù hợp   ( Phù hợp một phần  Không phù hợp


IV. Về hiệu quả khai thác, sử dụng
1. Tần suất sử dụng Trung tâm IOC:
	Lãnh đạo tỉnh
	 Hàng ngày      ( Hàng tuần       Hàng tháng

	Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh
	 Hàng ngày      ( Hàng tuần       Hàng tháng


2. Mức độ khai thác ứng dụng nghiệp vụ
	Phân tích và tổng hợp dữ liệu  
	( Hàng ngày       Hàng tuần       Hàng tháng

	Hỗ trợ ra quyết định
	( Hàng ngày       Hàng tuần       Hàng tháng

	Cổng thông tin điện tử
	( Hàng ngày       Hàng tuần       Hàng tháng

	Giám sát, cảnh báo
	( Hàng ngày       Hàng tuần       Hàng tháng

	Chỉ số hiệu suất
	( Hàng ngày       Hàng tuần       Hàng tháng

	Chỉ đạo điều hành
	( Hàng ngày      ( Hàng tuần       Hàng tháng


3. IOC giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của tỉnh:
( Rất hiệu quả       Hiệu quả       Hiệu quả thấpKhông hiệu quả
4. Các vấn đề được giải quyết nhờ việc triển khai Trung tâm IOC:
- Công tác chỉ đạo điều hành: IOC giúp thu thập dữ liệu tự động, sử dụng các công cụ thông minh phân tích để giúp lãnh đạo các cấp đưa những quyết định kịp thời, chính xác.
- Lĩnh vực Y tế: Triển khai thực hiện y tế thông minh, phát triển y tế số kết hợp với các công nghệ nhằm tạo ra các bước đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe người dân, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, được tư vấn, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.
- Lĩnh vực Giáo dục: Xây dựng giáo dục thông minh với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ICT đủ điều kiện để xử lý nhanh, hiệu quả thông tin giáo dục và đào tạo, tạo môi trường đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập suốt đời, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Lĩnh vực Môi trường: Dữ liệu từ thiết bị cảm biến chuyển về sẽ được hệ thống phần mềm tổng hợp, phân tích tình hình ô nhiễm môi trường, không khí, môi trường nước....Kịp thời cảnh báo tới người dân và cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý phù hợp, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng.
- Lĩnh vực Giao thông: Thu thập dữ liệu từ các camera giám sát giao thông đã, đang và sẽ lắp đặt của các đơn vị đang quản lý, vận hànhnhư: Công an Tỉnh, các Công an huyện/thị xã/thành phố ... đưa vào hệ thống xử lý, phân tích tích dữ liệu AI, từ đó phát hiện và tự động hiển thị cảnh báo hoặc gửi thông tin cho những người có thẩm quyền các sự kiện như: vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông, kẹt xe, sự cố hạ tầng giao thông (cầu, đường, đèn tín hiệu,...). Qua đó, giúp giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông, cung cấp thông tin giao thông, hỗ trợ điều hành giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương.
- Lĩnh vực An ninh trật tự: Tích hợp camera giám sát an ninh trật tự ở một số vị trí trọng điểm ở các địa phương để thực hiện chức năng cảnh báo tình hình an ninh trật tự đô thị qua việc tích hợp các camera tại các vị trí trọng điểm, những vị trí cần giám sát. Hình ảnh camera tự động cho phép phân tích tự động các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị, cảnh báo các hành vi ảnh huởng đến an ninh trật tự. Theo đó, người dân có thể nhận các cảnh báo về tình hình an ninh trật tự đô thị, các tình huống khẩn cấp diễn ra trong đô thị thông qua ứng dụng di động
- Tương tác với người dân doanh nghiệp:Giúp người dân có nhiều phương tiện để phản ánh các vấn đề bất cập tại địa phương một cách kịp thời và giúp chính quyền địa phương tiếp nhận, giải quyêt các bât cập cho người dân nhanh chóng, chính xác và hiệu quả
- Lĩnh vực khác: Ngoài các lĩnh vực trên, hệ thống được thiết kế mở để sẵn sàng tích hợp các lĩnh chuyên ngành khác khi có nhu cầu.
